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TUẦN 25
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Cột mốc đỏ trên biên giới
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài luyện tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: ranh giới, quốc gia, nghềnh ngàng, khắc nghiệt
- Luyện đọc câu dài: Trong cái ngẫu hứng tài tình /của tự nhiên, /ta cứ nghĩ tới /sự sắp xếp cố tình /của con người./ Biên giới không chỉ hoạch định bằng cột mốc, /mà còn bằng cây cỏ.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọcđoạn mình thích.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập

- GV giao bài tập HS làm bài.

- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/24,25  Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,5,6 / 28,29 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.

* Đọc bài  “Cột mốc đỏ trên biên giới”
Khoanh vào đáp án đúng
1. Bài vàn tà những cây gạo ở đâu?

A. ở trên những mảnh đốt hoang 
B. ở trên khắp đất nước ta 
c. ở biên giới 
D. ở trước cổng nhà

2. Theo em, hoa gọo nở vào mùa nào?

A. suốt mùa đông B. cuối mùa đông 
c. mùa xuân          D. giữa mùa đông

3. Ghi lại câu vãn tã sắc màu tuyệt đẹp của hoa gạo ở biên giới.

4. Vì sao tác già nghĩ biên giới còn được hoạch định bằng cây cỏ?

A. Vì theo tác già những cây gạo mọc ở biên giới như những cột mốc xác định ranh giới quốc gia.

B. Vì theo tác giả hạt gạo từ mọi miền theo gió phát tán tới đây, mọc thành cây. c. Vì theo tác già có sự sắp xếp cố tình của con người.

D. Vì theo tác già cây gạo mọc ở biên giới như hiện tượng chim đâu đất lành.

5. Đoạn cuối bài vãn nói đến những đặc điểm gì của loài cây gạo?

A. Mùa xuân này nghểnh ngàng các nhánh ngang vùng vẫy, đốt đuốc trên bầu trời.

B. Đất vắng, rộng, thật là hợp với loài gạo. 
c. Gạo ưa hạn, chịu sáng, quen chịu đựng mọi khắc nghiệt.

D. Gạo đã thật sự có những hàng đại thụ, thân hai ba người ôm.

6. Viết các chỉ tiết tà sắc đỏ của hoa gạo.

7. Em hiểu hình ảnh cuối bài "đốt đuốc trên bầu trời" như thế nào?

.

- GV cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
(  GV giáo dục học sinh biết yêu quý, giữ gìn, xây dựng,chăm sóc môi trường thiên nhiên, biên giới của Tổ Quốc
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày 
- HS nêu miệng và chữa bài vào vở.
1, - khoanh vào B
2. C
3. Khắp đốt nước, có lẽ không ở đâu hoa gạo có sắc màu đẹp tuyệt như ở đây. Suốt một rẻo biên giới, trên những nương lúa đã bỏ hoang, hoa gạo rừng rực cháy đỏ một vệt dài tít tắp. Chẳng có thứ cây nào mà lại hào phóng sắc đỏ đến thế. Bông nào bông ốy bằng cái cốc vọi. Mỗi bông đâu trên cành trông không khác gì một đốm lửa, phốp phới vẫy gọi những đàn sáo từ xa bay đến

4, D
5/B
6. rừng rực cháy đỏ một vệt dài tít tắp, đốm lửa

7 trả lời theo ý hiểu của mình

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, về mong muốn của mình được chia sẻ giữ gìn môi trường thiên nhiên của quê hương
- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: nhận biết từ thay thế trong câu đoạn
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 26
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là lặp từ, cho 1 vài ví dụ

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).

* 1/30. Các từ ngữ in đậm trong mỗi đoạn vân sau thay thế cho những từ ngữ nào?
a) Nhưng hoa chỉ giật mình trong chốc lát. Trên đường rơi, nó đã kịp thời giữ thế cân bằng, quay từ từ như cái chong chóng nâm cánh hoa đầy. (Ma Vân Kháng)

b) Rõ ràng trống choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn phải quốn quýt quanh chân mẹ nữa rồi.

(Hài Hồ)

c) Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

(Hồ Chí Minh)

d) Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đốt để trổng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất. (Theo Bâng Sơn)

Gạch dưới những từ ngữ dùng để thay thế trong đoạn vãn sau.

(1)Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên (Thanh Hóa). (2)Người thiếu nữ họ Triệu xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. (3)Nàng bắn cung rất giỏi, thường theo các phường sân đi sân thú. (4)CÓ lần, nàng đã bắn hạ một con báo gốm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. (5)Hằng ngày, chứng kiến cành nhân dân bị giặc Ngô đánh đạp, cướp bóc, Triệu Thị Trinh vô cùng uất hạn, nung nốu ý chí trà thù nhà, đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. (6)Nâm 248, người con gái tài giỏi ấy cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược. (7)Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công nhưng tốm gương anh dũng của bà sáng mãi với non sông, đất nước.

(Theo Từ điển Nhân uật lịch sử Việt Nam)

3. Điền các từ dưới đây vào chỗ trống phù hợp.

sông Hương, dòng sông, Hương giang

(1)..................................là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. [...] Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở dỏ rực hai bên b ờ .(2)................................ bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dài lụa đào ửng hồng cà phố phường. Những đêm trâng sáng,(3)................................ là một đường tráng lung linh dát vàng.

(Theo Đất nước ngàn năm)

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt tác dụng của thay thế từ trong câu
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả liên hệ bảo vệ biên giới quốc gia

	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS đọc bài, tìm ghi ra vở, phiếu nhóm,đổi vở soát theo bàn, chữa bài vào vở.
Học sinh nối tiếp đọc , ghi vào vở bài tập cá nhân
Học sinh viết vở nối tiếp nêu từ vừa gạch 
Học sinh viết vở cá nhân chia sẻ trước lớp ,lớp  theo dõi nhận xét bạn và chữa.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân cách viết từ thay thế 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

(Tiết 3)
Để bài: Em hãy lập chương trình hoạt động Phát thanh, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở nơi em sống. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố cách viết  chương trình hành động , sửa lỗi khi dùng từ gợi tả, dấu câu, từ nối , chính tả chưa phù hợp.
- Hình thành và phát triển kĩ năng viết văn và dùng từ phù hợp với hình ảnh so sánh, nhân hoá....
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.

- Gv lệnh: đọc lại bài đọc 
Đế bài: Để bài: Em hãy lập chương trình hoạt động Phát thanh, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở nơi em sống. 

G: Mục đích của chương trình phát thanh, tuyên truyền.

- Chuẩn bị nội dung các buổi phát thanh, tuyên truyền: người viết bài, * người duyệt, người chuẩn bị tiết mục vân nghệ, người lập chương trình buổi ỉ phát thanh,...

 - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc phát thanh, tuyên truyền: người phụ trách, công việc cụ thể,...

- Thực hiện buổi phát thanh, tuyên truyền: người đọc bân tin, người biểu diễn các tiết mục vân nghệ,...

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài .
2/Đọc bài làm của em và viết lại cho hay hơn một số câu nêu tình cảm, cảm xúc: chương trình hoạt động Phát thanh, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở nơi em sống. 

- Mời HS trình bày.

- Mời các HS nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, bổ sung:
- GV chốt: củng cố cách viết chương trình hoạt động Phát thanh, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở nơi em sống. 


	- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, đọc bài chữa bài làm hoàn thiện vào vở Luyện tập theo gợi ý
Đọc và thực hiện bài 2


	3. HĐ Vận dụng

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

( GV hệ thống bài:
 - Nắm được cách viết chương trình hoạt động Phát thanh, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy ở nơi em sống. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


